
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ  

giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tây Giang 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 25/6/2025 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp 

ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị;  

Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 

25/6/2025 của  Ban chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, 

đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy của hệ thống chính 

trị; 

Căn cứ Công văn số 1877/SKHCN-CNTT ngày 30/6/2025 của  Sở khoa học 

và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện Hướng dẫn triển khai 

Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của  Ban chỉ đạo 57 Trung ương; 

Xét đề nghị của Phòng Văn hoá - Xã hội xã tại Tờ trình số 17/TTr-VHXH 

ngày 11/8/2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết 

thủ tục hành chính tại xã Tây Giang (gọi tắt là Tổ Ứng cứu), gồm các ông bà có 

tên sau: 

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, điện thoại: 

0982692628. 

2. Tổ phó: 

- Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, số điện thoại: 

0977034929   

- Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chánh Văn Phòng HĐND&UBND xã phụ trách 

Văn Phòng HĐND&UBND xã Tây Giang, điện thoại: 0379967818. 

3. Các Tổ Ứng cứu 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂY GIANG 

 

Số: 472/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

Tây giang, ngày 12 tháng 8 năm 2025 
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Tổ 1: Hỗ trợ Ứng cứu tại Trung tâm phục vụ HCC và thôn Agrồng 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bnướch Ablơn Phó giám đốc TTHCC Tổ trưởng 0333425208 

2 Pơloong Thị Nữ Trưởng thôn Tổ phó 0327014904 

3 Lê Hoàng Linh Phó giám đốc TTHCC Thành viên 0988976639 

4 Võ Thị Trang Nhân viên Bưu Điện Thành viên 0918005495 

5 Arâl Thị Đen Chuyên viên TTPVHCC Thành viên 0395697743 

6 Vũ Thị Lương Chuyên viên TTPVHCC Thành viên 0383968090 

7 Arâl Ôi Chuyên viên Phòng VHXH Thành viên 0985680867 

8 Phan Viết Hải Công an xã Thành viên 0935685113 

9 Alăng Phô Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0866408474 

10 Blúp Bru Phó bí thư đoàn thôn Thành viên 0357504005 
 

Tổ 2: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Ta Vang 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Thị Akêu Trưởng thôn  Tổ trưởng 0349446573 

2 Clâu Điêng CV VP HĐND&UBND xã Thành viên 0372648810 

3 Zơrâm Thị Nhăm Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0364948056 

4 Abing Atăm Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0337033738 

5 Hốih Thị Ahen Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0383089019 

6 Pơloong Bon Phó bí thư chi đoàn thôn Thành viên 0343157351 

7 Bhling Thị Tách Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0356730489 
 

Tổ 3: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Ahu 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Xứp Trưởng thôn Tổ trưởng 0326129554 

2 Blúp Vang Chuyên viên TTPVHCC Thành viên 0947878882 

3 Bling Hồng Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0398836502 

4 Bling Thị Aliêu Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0329626280 

5 Bling Phi Tổ an ninh thôn Thành viên 0866605824 

6 Bhling Thị Bừng Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0978985697 

7 Bling Thị Nía Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0382367214 
 

Tổ 4: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Achiing 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Alăng Thị Déo Trưởng thôn Tổ trưởng 0368281689 

2 Agiêng Hà Chuyên viên TTPVHCC Thành viên 0333488818 

3 Arâl Thị Đhếp Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0963684253 

4 Bling Brới Tổ an ninh thôn Thành viên 0962758644 
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3 

 

5 Bling Thị Môn Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0334239715 

6 Bríu Thị Bay Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0342261812 

7 Bling Thị Lê Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0865645541 
 

Tổ 5: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Tr’lrêê 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Crướp Trưởng thôn Tổ trưởng 0352858456 

2 Coor Nhíu Chuyên viên TTPVHCC xã Thành viên 0354989777 

3 Alăng Thị Hiên Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0982375200 

4 Yđêl Thị Hương Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0865627123 

5 Cơlâu Nơn Công an xã Thành viên 0347988561 

6 Yđêl Chương Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0392166740 

7 Bnướch Thị Mai Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0967810601 
 

Tổ 6: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Ra’bhượp 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Alăng Đội Trưởng thôn Tổ trưởng 0337607320 

2 Yđêl Chôi Chuyên viên MTTQVN xã Thành viên 0337766602 

3 Bríu Thị Bưng Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0348236144 

4 Alăng Hoa Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0965383273 

5 Cao Thị Nghĩa Giáo viên Trường MN Atiêng Thành viên 0945178235 

6 Alăng Ngâm  Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0355632694 

7 Blúp Nghe  Thôn đội trưởng Thành viên 0386781152 
 

Tổ 7: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Arui 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Alăng Kiết Trưởng thôn Tổ trưởng 0961342161 

2 Bling Dương Chuyên viên Phòng VHXH xã Thành viên 0968243825 

3 Abing Nhát Tổ an ninh thôn Thành viên 0327537335 

4 Bnướch Phiêng Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0349738694 

5 Abing Bhồng Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0366769059 

6 Abing Nhunh Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0362069300 

7 Alăng Thi La Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0388698289 
 

Tổ 8: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Tưr 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Hốih Vương Trưởng thôn Tổ trưởng 0343910092 

2 Alăng Nhum  Chuyên viên HĐND xã Thành viên 0335765570 

3 Hốih Nhương Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0343069367 

4 Hốih Năm Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0346001402 
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5 Alăng Phương Tổ an ninh thôn Thành viên 0382871629 

6 Alang Thị Thủy Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0357861296 

7 Hốih Bênh Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0982869492 
 

Tổ 9: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Ađâu 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Rađêl Agét Trưởng thôn Tổ trưởng 0398007532 

2 Đinh Văn Rin 
Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 
Thành viên 0866428903 

3 Ating Thị Ron Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0395179410 

4 Rađêl Vôn Bí thư Chi đoàn Thành viên 0343806204 

5 Bnướch Thái Thôn đội trưởng Thành viên 0334771721 

6 Rađêl Thị Đẹp Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0384642610 

7 Pơloong Thị Ba Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0346046660 
 

Tổ 10: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn K’xêêng 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Alăng Đẹp Trưởng thôn Tổ trưởng 0965271741 

2 Abing Chiến  Chuyên viên Phòng VHXH Thành viên 0333628273 

3 Bling Thiện Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0376500842 

4 Hốih Nô Thôn đội Trưởng Thành viên 0973587742 

5 Cơlâu Thị Loan Giáo viên Trường MG Dang Thành viên 0374418628 

6 Bling Lý Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0382611735 

7 Alăng Thị Dốc Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0348767933 
 

Tổ 11: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Alua 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bríu Nên Trưởng thôn Tổ trưởng 0366723433 

2 Hồ Thị Vương 
Chuyên viên Trung tâm 

Chuyên viên TTHCC xã 
Thành viên 0372050320 

3 Rađêl Đúc Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0355147442 

4 Bríu Nức Tổ an ninh thôn Thành viên 0332436167 

5 Nguyễn Thị Bích Thuỳ 
Giáo viên PTDTBT 

TH&THCS Dang 
Thành viên 0968831523 

6 Hốih Chăm Tổ an ninh thôn Thành viên 0352027923 

7 Rađêl Đước  Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0328015476 
 

Tổ 12: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Axur 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Hốih Da Trưởng thôn Tổ trưởng 0327295732 
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2 Bríu Plêe  Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Thành viên 0377197315 

3 Bnướch Yếu  Phó trưởng thôn Thành viên 0382099510 

4 Bnướch Thanh Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0398803953 

5 Lê Đông Quang Công an xã Thành viên 0914751628 

6 Blúp Lâm  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0387847391 

7 Arất Te Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0334273914 
 

Tổ 13: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Z’lao 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Ngúa Trưởng thôn Tổ trưởng 0385299431 

2 Alăng Bơm  Chuyên viên MTTQVN xã Thành viên 0979507037 

3 Bríu Tor  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0367970180 

4 Bríu Nấu Tổ trưởng Tổ AN thôn Thành viên 0374524716 

5 Cơlâu Tơơnh Công an xã Thành viên 0983057451 

6 Bnướch Bông Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0329505703 

7 Bríu Đức  Tổ an ninh thôn Thành viên 0865927460 
 

Tổ 14: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Aró 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Hốih Thị Giếêc Trưởng thôn Tổ trưởng 0366231469 

2 Jơđêl Búi Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0986111765 

3 Bling Ướp Chuyên viên Phòng VHXH Thành viên 0345585557 

4 Hốih Hằng Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 00867995480 

5 Nguyễn Minh Đảo Giáo viên Trường PTDTNT 

THCS Tây Giang 

Thành viên 0983424068 

6 Hốih Thị Hiền Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0364468317 

7 Cơlâu Thất Thôn đội trưởng Thành viên 0981713509 
 

Tổ 15: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Pơr’ning 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bhling Phát Trưởng thôn Tổ trưởng 0369333022 

2 Alăng Reo Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0366818070 

3 Arâl Núi Phó trưởng thôn Thành viên 0328042242 

4 Cơlâu Rênh Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0328817332 

5 Hốih Thị Văn Giáo viên Trường MN Lăng Thành viên 0374004482 

6 Bhling Thị Tọa Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0333721503 

7 Cơlâu Chíp  Phó bí thư đoàn thôn Thành viên 0839042436 
 

Tổ 16: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Nal 
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STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bhling Quang Trưởng thôn Tổ trưởng 0333743229 

2 Bling An Phó Trưởng thôn Thành viên 0829497688 

3 Bhling Thị Giép Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0374689125 

4 Alăng Mùi Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0335775287 

5 Coor Thị Lan Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Thành viên 0372269843 

6 Agiêng Thị Bing Chi hội trưởng Hội Nông dân Thành viên 0328195614 

7 Alăng Cam Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0398555200 
 

Tổ 17: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Tà’ri 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bhnướch Thị Bóch Trưởng thôn Tổ trưởng 0336260423 

2 Alăng Natasa Chuyên viên TTPVHCC xã Thành viên 0984467149 

3 Cơlâu Nươi Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0368017261 

4 Bhling Thị Tên Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0336320164 

5 Alăng Thơm Công an xã Thành viên 0865456719 

6 Cơlâu Thị Với Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0373425206 

7 Bhnướch Thị Nhạc Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0339897651 
 

Tổ 18: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Arớh 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Pơloong Glai Trưởng thôn Tổ trưởng 0833699011 

2 Cơ lâu Dũng Chuyên viên Phòng KT xã Thành viên 0973684599 

3 Hốih Nhiếp Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0911093625 

4 Bhling Thị Tài Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0394413474 

5 Trần Thị Cẩm Giáo viên Trường Tiểu học Lăng Thành viên 0334461074 

6 Arâl Thị Ý Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0344859504 

7 Bríu Thị Bre Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0335141169 
 

Tổ 19: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Z’rượt 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Thị Ngất Trưởng thôn Tổ trưởng 0379701600 

2 Bhling Bênh CV HĐND xã Thành viên 0378955427 

3 Zơrâm Thị Bôn Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0868618117 

4 Alăng Thị Chênh Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0327633415 

5 Lê Văn Lượng Giáo viên Trường TH Atiêng Thành viên 0349769767 

6 Alăng Thị Nhuy Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0375457009 
 

Tổ 20: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Acấp 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 
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1 Zơrơm Đun Trưởng thôn Tổ trưởng 0377711519 

2 Arất Ớt CV VHXH xã Thành viên 0387274597 

3 Arâl Bưa Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0365060855 

4 Arâl Đấy Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0375616536 

5 Nguyễn Tấn Hoà Giáo viên Trường PTDTBT 

THCS Nguyễn Văn Trỗi 

Thành viên 0935003499 

6 Bling Thị Vân Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0942602721 

7 Arâl Achốt Thôn đội trưởng Thành viên 0962111292 
 

Tổ 21: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Anonh 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Arất Đen Trưởng thôn Tổ trưởng 0358948963 

2 Hốih Thị Tiêu CV VHXH xã Thành viên 0345229130 

3 Yđêl Chim Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0378641107 

4 Yđêl Gạo Thôn đội trưởng Thành viên 0329934461 

5 Đinh Văn Với  Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0386193048 

6 Alăng Chiến Phó bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0364523218 

7 Bling Thị Nan Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0327366482 
 

Tổ 22: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Axoo 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bríu Tô Trưởng thôn Tổ trưởng 0358897740 

2 Bríu Xới CV HĐND xã Thành viên 0374674685 

3 Arâl Mưng Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0356343064 

4 Arâl Ngọc Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0358824542 

5 Abing Hơn Công an xã Thành viên 0868926300 

6 Alăng Thị Nhuẫn Chi hội trưởng phụ nữ thôn Thành viên 0866464621 

7 Cơlâu Thị Phia Chi hội trưởng HND thôn Thành viên 0369669301 
 

Tổ 23: Hỗ trợ Ứng cứu tại thôn Arớt 
 

STT Họ và tên Chức Danh Phân công Số điện thoại 

1 Bling Trưa Trưởng thôn Tổ trưởng 0339769149 

2 Bling Nam Chuyên viên Phòng VHXH xã Thành viên 0367026390 

3 Alăng Thị Ươi Trưởng ban CTMT thôn Thành viên 0868982271 

4 Bling Clon Tổ an ninh thôn Thành viên 0343134278 

5 Nguyễn Văn Hiển Giáo viên Trường TH Anông Thành viên 0982341104 

6 Bling Thị Bim Bí thư Chi đoàn thôn Thành viên 0339458711 

7 Yđêl Thị Đúc Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Thành viên 0866621229 
 

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ Ứng cứu  
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1. Hỗ trợ người dân  

Hỗ trợ người dân về các thay đổi thủ tục hành chính sau sáp nhập và hoạt 

động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.  

Hỗ trợ người dân về các thay đổi địa chỉ truy cập nộp hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến, thông tin đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính, ...  

Hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại nhà.  

Trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dấn người dân, đặc biệt là người yếu 

thế, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ phận một cửa.  

2. Xử lý sự cố cấp cơ sở: Tiếp nhận và xử lý ban đầu các sự cố đơn giản 

về hạ tầng, thiết bị (máy tính, máy in, mạng...). 

3. Báo cáo kịp thời: Báo cáo ngay các sự cố phức tạp, vượt khả năng xử lý 

cho Tổ công tác thành phố Đà Nẵng và Tổ ứng dụng doanh nghiệp qua các kênh 

liên lạc đã dược thiết lập.  

4. Kiểm tra và đảm bảo vận hành: Thực hiện Checkist kiểm tra hạ tầng, 

thiết bị, hệ thống vào đầu mỗi ngày làm việc.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 85/QĐ-

UBND ngày 09/7/2025 của UBND xã Tây Giang về thành lập Tổ Ứng cứu Công 

nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ  giải quyết thủ tục hành chính tại xã Tây Giang ./. 

                                                                
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Sở KH&CN thành phố; 

- Đảng uỷ, TT HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên Tổ Ứng cứu; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, VHXH, Oi. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Arất Blúi 
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